
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

  
Số:  3465      /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
             Bình Thuận, ngày    10    tháng 12 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại huyện Hàm Thuận Bắc 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch ́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc tại Tờ trình số 
402/TTr-UBND, Tờ trình số 404/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Hàm Thuận Bắc, cụ 
thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 51 người (gồm: Xã Hồng Liêm: 18 người, 
thị trấn Ma Lâm: 01 người, xã Thuận Minh: 03 người, xã Hàm Phú: 03 người, xã 
Hàm Liêm: 26 người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 76.500.000 đồng (bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu, năm 
trăm nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch ́nh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc và Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



                            

Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 39.000.000

1 Lâm Thị Bảo Trâm 19/08/2001 261610224
Thôn 1, 

xã Hàm Liêm
Thợ uốn tóc

Salon Minh Bolero, 435 Thủ Khoa 

Huân, phường Phú Thủy, Tp. Phan 

thiết

1.500.000 x

2 Nguyễn Ngọc Mỹ 29/05/1987 261019765
Thôn 2, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà bà Châu Thị Ngọc Chi, hẻm 95 

Trần Quang Diệu, KP 3,  phường 

Xuân An, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

3 Trần Văn Vũ 17/02/1985 060085010480
Thôn 2, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà bà Châu Thị Ngọc Chi, hẻm 95 

Trần Quang Diệu, KP 3,  phường 

Xuân An, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

4 Cao Văn Hạn 21/09/1998 261574202
Thôn 3,

xã Hàm Liêm

Tự mở tiệm hớt 

tóc máy lạnh

24 Lê Quý Đôn, phường Phú Thủy, 

Tp.Phan Thiết 
1.500.000 x

5 Lê Minh Tâm 01/4/1990 060090013287
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Thợ điện, nước

Nhà ông Lê Huỳnh Hiếu, 224/3 

Trần Hưng Đạo, phường Bình 

Hưng, Tp. Phan thiết

1.500.000 x

6 Nguyễn Thanh Danh 05/10/1992 060092013111
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà bà Châu Thị Ngọc Chi, hẻm 95 

Trần Quang Diệu, KP 3,  phường 

Xuân An, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

7 Nguyễn Thanh Danh 22/12/1989 261082653
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà bà Châu Thị Ngọc Chi, hẻm 95 

Trần Quang Diệu, KP 3,  phường 

Xuân An, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

Nam Nữ Tài khoản
Qua bưu 

điện

Ký nhận 

trực tiếp

Xã Hàm Liêm: 26 người

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

( Kèm theo Quyết định số    3465   /QĐ-UBND ngày    10   tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh

Số CMND/Thẻ 

căn cước công 

dân

Nơi ở hiện tại Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

Nơi làm việc

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Số tiền

 hỗ trợ 

(đồng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chú



8 Hồ Thanh Tùng 19/01/1977 060077008162
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà bà Châu Thị Ngọc Chi, hẻm 95 

Trần Quang Diệu, KP 3,  phường 

Xuân An, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

9 Nguyễn Văn Bảy 01/8/1969 060069012966
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà bà Châu Thị Ngọc Chi, hẻm 95 

Trần Quang Diệu, KP 3,  phường 

Xuân An, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

10 Hồ Văn Trọng 11/11/1998 261481540
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà bà Châu Thị Ngọc Chi, hẻm 95 

Trần Quang Diệu, KP 3,  phường 

Xuân An, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

11 Nguyễn Duy Tân 10/10/1975 060075005156
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà bà Châu Thị Ngọc Chi, hẻm 95 

Trần Quang Diệu, KP 3,  phường 

Xuân An, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

12 Nguyễn Văn Thông 01/01/1979 060079013113
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà ông Lý Hoài, 146/2 Tôn Đức 

Thắng, phường Phú Thủy, Tp. Phan 

Thiết.

1.500.000 x

13 Nguyễn Thị Kim Phước 01/01/1983 060183007520
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Phụ hồ

Nhà ông Lý Hoài, 146/2 Tôn Đức 

Thắng, phường Phú Thủy, Tp. Phan 

Thiết.

1.500.000 x

14 Lê Minh Khánh 8/02/1998 261483047
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà ông Lý Hoài, 146/2 Tôn Đức 

Thắng, phường Phú Thủy, Tp. Phan 

Thiết.

1.500.000 x

15 Nguyễn Thị Thanh Vân 07/11/1973 260701119
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Phụ hồ

Nhà ông Lý Hoài, 146/2 Tôn Đức 

Thắng, phường Phú Thủy, Tp. Phan 

Thiết.

1.500.000 x

16 Lê Hoàng Ly 20/02/2000 261613732
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà ông Lý Hoài, 146/2 Tôn Đức 

Thắng, phường Phú Thủy, Tp. Phan 

Thiết.

1.500.000 x

17 Lê Văn Năm 05/10/1968 260650188
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà ông Lý Hoài, 146/2 Tôn Đức 

Thắng, phường Phú Thủy, Tp. Phan 

Thiết.

1.500.000 x

18 Nguyễn Văn Hùng 07/5/1970 260701073
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà ông Lý Hoài, 146/2 Tôn Đức 

Thắng, phường Phú Thủy, Tp. Phan 

Thiết.

1.500.000 x

19 Nguyễn Văn Tiến 25/04/1981 060081002508
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà ông Lý Hoài, 146/2 Tôn Đức 

Thắng, phường Phú Thủy, Tp. Phan 

Thiết.

1.500.000 x

20 Lê Thị Bảy 02/12/1957 260091786
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm

Nhân viên 

pha chế

Quán café Cây Si, Ql 28, phường 

Xuân An, Tp. Phan Thiết
1.500.000 x



21 Lê Chí Quyết 20/06/1982 060082012183
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Công trình Nhà hát và Triển lãm văn 

hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận
1.500.000 x

22 Lê Quyết Thắng 20/09/1991 060091004969
Thôn Thuận Thành, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Công trình Nhà hát và Triển lãm văn 

hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận
1.500.000 x

23 Võ Văn Tý 20/08/1979 261125920
Thôn Thuận Điền, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Nhà bà Châu Thị Ngọc Chi, hẻm 95 

Trần Quang Diệu, KP 3,  phường 

Xuân An, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

24 Nguyễn Thị Kiều Trang 24/04/1993 261251749
Thôn Thuận Điền, 

xã Hàm Liêm
Thợ uốn tóc

Tiệm tóc Kim Hiền, 90, Hải Thượng 

Lãn Ông, phường Phú Trinh, 

Tp.Phan Thiết

1.500.000 x

25 Phan Văn Tiến 17/08/1973 060073009767
Thôn Thuận Điền, 

xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Công trình Khu biệt thự HillVilas, 

phường Phú Hài, Tp. Phan Thiết 
1.500.000 x

26 Nguyễn Thị Lam Thanh 07/11/2001 261610227
Thôn 5, xã Hàm 

Liêm
Kỹ thuật viên Spa

Hộ kinh doanh Kiều, 90B Thủ Khoa 

Huân, phường Bình Hưng, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

2 27.000.000

27 Nguyễn Nữ Tường Vy 25/05/1997 261414078
Thôn  Liêm An, xã 

Hồng Liêm

Nhân viên 

chăm sóc da

Spa Nhi Tây, 120 Từ Văn Tư, 

phường Phú Trinh, Tp.Phan Thiết
1.500.000 x

28 Trần Võ Đình Thục 08/12/1998 261483283
Thôn  Liêm Hòa, xã 

Hồng Liêm

Nhân viên

phục vụ bàn

Kraoke 5 Sao, M27-M28 Tôn Đức 

Thắng, phường Phú Thủy, Tp.Phan 

Thiết

1.500.000 x

29 Nguyễn Văn Tấn 17/08/1992 261210969
Thôn  Liêm Hòa, xã 

Hồng Liêm

Trang điểm cô 

dâu, làm tóc

Salon Ông Nguyễn, 57 Lê Văn 

Triều, phường Phú Trinh, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

30 Nguyễn Trung Thảo 04/08/1984 261025996
Thôn Liêm Thái, xã 

Hồng Liêm
Đầu bếp

Nhà hàng Gia Phi , số 01 Thôn Đại 

Hành, xã Mương Máng, Hàm Thuận 

Nam

1.500.000 x

31 Lê Thị Huyền Trân 27/03/2001 261488900
Thôn Liêm Thái, xã 

Hồng Liêm

Nhân viên

 phục vụ bàn

Quán Lá, 20-21 Nguyễn Gia Tú, 

phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết
1.500.000 x

32 Nguyễn Minh Dương 15/12/1998 261483324
Thôn Liêm Thái, xã 

Hồng Liêm

Nhân viên

 phục vụ bàn

Quán Cá nướng, Đại lộ Hùng 

Vương, phường Phú Thủy, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

33 Hồ Thị Phát Thịnh 09/10/1990 60190011665
Thôn Liêm Thuận, 

xã Hồng Liêm

Kỹ thuật viên 

chăm sóc da

Venice Spa, H9 Nguyễn Phúc 

Nguyên, phường Phú Thủy, Tp. 

Phan Thiết

1.500.000 x

Xã Hồng Liêm: 18 người



34 Nguyễn Thị Bích Nhi 13/03/2001 261611855
Thôn Liêm Thái, xã 

Hồng Liêm

Nhân viên

 phục vụ bàn

Quán Gỗ Xưa, 31 Nguyễn Thế Lâm, 

phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết
1.500.000 x

35 Lê Quang Phục 16/08/1990 261157986
Thôn  Liêm An, xã 

Hồng Liêm
Thợ hồ

Công trình Văn phòng Tỉnh ủy, 

đường Lê Đại Hành, phường Phú 

Thủy, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

36 Lê Quang Dương 03/02/2001 2614888895
Thôn  Liêm An, xã 

Hồng Liêm
Thợ hồ

Công trình Văn phòng Tỉnh ủy, 

đường Lê Đại Hành, phường Phú 

Thủy, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

37 Lê Thị Thu Thủy 05/07/1999 261483346
Thôn  Liêm An, xã 

Hồng Liêm

Nhân viên

 phục vụ bàn

A3 Club, P7- P9 Tôn Đức Thắng, 

phường Phú Thủy,Tp. Phan Thiết
1.500.000 x

38 Lê Thị Thu Thảo 20/11/1996 261373358
Thôn  Liêm An, xã 

Hồng Liêm

Nhân viên

 phục vụ bàn

Nhà hàng Thái Bình Dương, 34 Đào 

Tấn, phường Phú Thủy, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

39 Hồ Kim Linh 12/08/1994 261373279
Thôn  Liêm Bình, 

xã Hồng Liêm
Thợ hồ

Công trình Công ty CP Đầu tư Sài 

Gòn, phường Mũi Né, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

40 Đặng Thị Thu Hồng 01/11/2001 261025910
Thôn Liêm Thuận, 

xã Hồng Liêm

Tự kinh doanh 

quán bida tại nhà

Thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm, 

Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
1.500.000 x

41 Nguyễn Thị Gái 12/01/1976
Thôn Liêm Thuận, 

xã Hồng Liêm
Phụ hồ

Công trình nhà số 90 Phạm Ngọc 

Thạch, phường Phú Trinh, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

42 Phạm Thị Kim Xuân 01/01/1968 060168008210
Thôn Liêm An, xã 

Hồng Liêm
Bán vé số

Đại lý vé số Thảo Nguyên, thôn 3, 

xã Hồng Sơn, Hồng Liêm
1.500.000 x

43 Nguyễn Văn Hạt 16/11/1971 260707417
Thôn Liêm Thuận, 

xã Hồng Liêm
Thợ hồ

Công trình nhà số 90 Phạm Ngọc 

Thạch, phường Phú Trinh, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

44 Phan Thị Phương Thảo 22/03/1993 060193008115
Thôn Liêm Hòa, xã 

Hồng Liêm
Giáo viên

Nhà trẻ tư thục Hoa Hồng, thôn 2, 

xã Hàm Đức
1.500.000 x

3 1.500.000

45 Nguyễn Thanh Sanh 15/02/1993 261285261
Thôn Tầm Hưng, 

TT Ma Lâm
Thợ sơn 

Công trình nhà số 149 Thủ Khoa 

Huân, phường Phú Thủy, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

4 Xã Thuận Minh: 03 người 4.500.000

Thị trấn Ma Lâm: 01 người



46 Nguyễn Thị Hoa 01/01/1976 260784239
Thôn 2, xã Thuận 

Minh
Phụ hồ

Công trình KDL Làng Cổ, Nguyễn 

Thông, phường Phú Hài, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

47 Lương Hồng Thắm 10/02/1994 261285934
Thôn 2, xã Thuận 

Minh
Phụ hồ

Công trình KDL Làng Cổ, Nguyễn 

Thông, phường Phú Hài, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

48 Lương Minh Thắng 19/03/1999 261486173
Thôn 2, xã Thuận 

Minh
Phụ hồ

Công trình KDL Làng Cổ, Nguyễn 

Thông, phường Phú Hài, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

5 4.500.000

49 Hà Thị Tuyết Sương 28/10/1999 600199003910
Thôn Phú Điền, xã 

Hàm Phú
Giáo viên

Trường MN tư thục Ngôi Sao Nhỏ, 

thôn Dân Trí, xã Thuận Hòa
1.500.000 x

50 Nguyễn Ngọc Tùng 1981 060081005716
Thôn Phú Điền, xã 

Hàm Phú
Thợ hồ

Công trình Diệp Nguyên, đường 

Phan Kế Bính, phường Phú Hài, Tp. 

Phan Thiết

1.500.000 x

51 Đào Thị Tường Vi 07/02/1998 261485547
Thôn Phú Thắng, 

xã Hàm Phú
Giáo viên

Trường MN tư thục Tom & Jerry, 

H32 H33, Khu dân cư Đông Xuân 

An

1.500.000

76.500.000

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 51 người; Số tiền: 76.500.000 đồng; 

Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng.

Xã Hàm Phú: 03 người

Tổng cộng: 51 người




